[image: image2.jpg]_LIF:N POAN BONG PA VIET NAM
CONG TY CO PHAN BONG PA CHUYEN NGHIEP VIET NAM
D/C: Toa nha TT dao tao bong da tré, duong Lé Quang Dao, My Dinh, Tir Liém, Ha Noi
DT: 04 3785 8457 * Fax: 04. 3785 8462/60 * Website: www.vnleague.com
Email: info@vnleague.com * thidauvpf@gmail.com

VPE





[image: image3.png]



	                 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU Mã trận:103
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	K. KIÊN GIANG
	
	CLB:
	XM V. HẢI PHÒNG

	 Màu trang phục:
	Vàng – Vàng – Vàng/ Xanh
	
	Màu trang phục:
	Đỏ - Đỏ - Đỏ/Xám

	 Địa phương:
	TP. Rạch Giá
	
	Sân thi đấu:
	Kiên Giang

	 Ngày: 
	4.8.2013
	
	Giờ:
	16g00. KGTV

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Trần Quốc Việt  (GK)
	
	X
	
	
	1
	Đinh Xuân Việt (GK)
	
	X
	

	2
	Danh Phện
	
	
	
	
	2
	Hoàng Đình Tùng
	
	X
	

	3
	Dương Chí Hùng
	
	X
	
	
	3
	Lê Minh Nam
	
	
	

	4
	Nguyễn Cao Thiện
	
	
	
	
	4
	Trần Văn Học
	V
	
	

	6
	Huỳnh Tấn Đức
	
	X
	
	
	5
	Trần Tấn Đạt
	V
	
	

	7
	Trần Tuấn Vũ
	V
	
	
	
	6
	Nguyễn Minh Châu 
	
	X
	

	9
	Hoàng Công Thuận
	
	X
	
	
	7
	Lê Tấn Tài  (C)
	V
	
	

	10
	Đinh Kiên Trung
	
	
	
	
	8
	Phạm Hữu Phát
	V
	
	

	11
	Hà Niệm Tiến
	V
	
	
	
	10
	Antonio Carlos
	
	
	

	12
	Lương Minh Trung
	V
	
	
	
	12
	Vũ Thanh Tùng
	
	X
	

	13
	Lưu Ngọc Hùng       (C)
	V
	
	
	
	13
	Nguyễn Quang Hải
	V
	
	

	14
	Nguyễn Tuấn Hiệp
	V
	
	
	
	14
	Hoàng Ngọc Hùng
	
	X
	

	15
	Đặng Quang Minh
	
	X
	
	
	16
	Nguyễn Văn Đại
	
	
	

	16
	Huỳnh Phúc Hiệp
	V
	
	
	
	18
	Lê Văn Phú
	V
	
	

	17
	Phạm Đặng Duy An
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Minh Đức 
	
	
	

	19
	Nguyễn Vũ Dương
	V
	
	
	
	25
	Đậu Ngọc Tân  (GK)
	
	
	

	21
	Felix Gbenga Ajala
	V
	
	
	
	28
	Justice Majabvi
	V
	
	

	23
	Trần Ngọc Thạch
	
	X
	
	
	29
	Nguyễn Văn Nam
	
	
	

	24
	Nguyễn Hoàng Hà
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Thanh Thắng (GK)
	V
	
	

	25
	Lê Văn Hưng (GK)
	V
	
	
	
	31
	Đinh Tiến Thành
	
	X
	

	26
	Võ Ngọc Thương
	
	
	
	
	37
	Gilberto Fortunato
	V
	
	

	29
	Trần Kiên
	
	X
	
	
	39
	Phạm Hoàng Đức
	
	X
	

	66
	Hendrich Joseph
	V
	
	
	
	79
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	

	68
	Vũ Đức Sơn                 GK
	
	
	
	
	88
	Đào Văn Phong
	V
	
	

	88
	Ng. Hằng Tcheuko Minh
	V
	
	
	
	99
	Lê Văn Tân
	V
	
	

	99
	Suleiman O. Abdullahi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng:Lại Hồng Vân
	
	 HLV trưởng:Hoàng Anh Tuấn

	
	
	

	Trọng tài
	Trần Trung Hiếu
	Trợ lý 1
	Cao Thanh Tú

	Trọng tài thứ 4
	Nguyễn Văn Kiên
	Trợ lý 2
	Nguyễn Văn Tuyển

	Giám sát trận đấu 
	Nguyễn Hồng Sơn
	Giám sát trọng tài 
	Nguyễn Văn Mùi

	Điều phối viên                                                   Trần Trương Hiển
	
	
	Đặng Văn Út
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Giám sát  trận đấu (ký tên):            
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